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 Tổ Toán - KHCB 

                         Giáo trình toán 3B

CHƯƠNG I

§3. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

A. Lý thuyết
I. Định nghĩa 

1. Định nghĩa: Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng (() nếu d vuông góc  với mọi đường thẳng a nằm trong mặt phẳng ( ( ).

 Kí hiệu: d ( ( ( ). Hình vẽ minh họa:
                                               [image: image102.emf]O
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II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
1. Định lí: Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy. Tức là:
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2. Hệ quả: Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì nó cũng vuông góc với cạnh thứ ba của tam giác đó.
III. Tính chất:
1. Tính chất 1: Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
2. Mặt phẳng trung trực: Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng là mặt phẳng đi qua trung điểm của một đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng đó.

3. Tính chất 2: Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.
IV. LIÊN HỆ GIỮA QUAN  HỆ SONG SONG VÀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.

1. Tính chất 1: 
a)  Cho hai đường thẳng  song song. Mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia.

b) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

2. Tính chất 2:
a) Cho hai mặt phẳng song song. Đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng này thì cũng vuông góc với mặt phẳng kia.

b) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

3. Tính chất 3:
a)  Cho đường thẳng  a và mặt phẳng (( ) song song  với nhau. Đường thẳng nào vuông góc với (() thì cũng vuông góc với a.

b)  Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đó) cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau.

V. PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC VÀ ĐỊNH LÍ BA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC.
1. Phép chiếu vuông góc 

Phép chiếu song song theo phương d vuông góc với (( ) gọi là phép chiếu vuông góc trên mặt phẳng (().
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2. Định lí ba đường vuông góc 
[image: image86.wmf]a

Cho đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (( ) và b là đường thẳng không thuộc (() và không vuông góc với ((). Gọi b’ là hình chiếu vuông góc của b trên ((). Khi đó a(b ( a(b’.
3.  Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Định nghĩa: Cho đường thẳng d và mặt phẳng ((). Góc giữa d và hình chiếu d’ của nó trên (() là góc giữa d và ((). Nếu góc này bằng 900 thì d((().

Chú ý: Nếu ( là góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (() thì 00 ( ( ( 900.
B. Thực hành
1) Vấn đề 1: Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Phương pháp chứng minh đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P):

- Chứng minh đường thẳng d vuông góc với  hai đường thẳng cắt nhau nằm trong (P).
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- Chứng minh đường thẳng d song song với đường thẳng b mà đường thẳng b vuông góc với (P).
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- Chứng minh đường thẳng d vuông góc với (Q) mà (P) // (Q).
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2. Vấn đề 2: Chứng minh đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b (có thể sử dụng hai phương pháp sau).

Phương pháp:

- Tìm mặt phẳng (P) chứa đường thẳng a sao cho việc chứng minh b((P) dễ dàng.
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- Sử dụng định lí ba đường vuông góc.

a không vuông góc với (P), 
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 a’ là hình chiếu của a trên (P). Khi đó, 
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3. Vấn đề 3: Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Cách tính góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P)

+ Xác định hình chiếu của a lên mặt phẳng (P).

+ Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) bằng góc giữa đường thẳng a và hình chiếu của đường thẳng a lên mặt phẳng (P).

*Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng không quá 90o.

Bài tập 1: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh a, cạnh bên 
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 vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H là trung điểm BC.

a) Chứng minh: 
[image: image11.wmf]BC(SAH)
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.
b) Chứng minh: 
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.
c)  Tính góc giữa đường thẳng SH và mặt phẳng (ABC).
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a) Ta có:
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  (1)

Tam giác ABC đều có H là trung điểm BC nên AH vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao 
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  (3)

Từ (1), (2), (3) ta có: 
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b) Ta có 
[image: image18.wmf]BC(SAH)BCSH

^Þ^


c) Ta có:
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(  AH là hình chiếu của SH lên mặt phẳng (ABC)

( Góc giữa SH và mặt phẳng (ABC) là góc giữa SH và AH bằng góc 
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Mặc khác 
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Vậy góc giữa SH và mặt phẳng (ABC) bằng 45o.

Bài tập 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và 
[image: image25.wmf]()
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a)   Chứng minh 
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b) Gọi M là trung điểm BC, N là trung điểm của AD. Chứng minh: 
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a) Ta có:
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 (do ABCD là hình vuông)

mặc khác 
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Vậy 
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b) Vì 
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Bài tập 3: Cho S.ABC có các tam giác SAB, SAC vuông tại A; tam giác ABC vuông tại B. Chứng minh:

a) 
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b) 
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  Giải: (Hs tự giải)
§4. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

A. Lý thuyết:

I. GÓC GIỮA  HAI MẶT PHẲNG
1. Định nghĩa: Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng  lần lượt vuông góc  với hai mặt phẳng đó. 
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2. Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau.
Xét hai mặt phẳng 
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cắt nhau theo giao tuyến c.

Từ một điểm I bất kỳ trên c, trong mặt phẳng  
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 dựng đường thẳng 
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và dựng trong 
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[image: image41.wmf]nc

^

.

Góc giữa hai mặt phẳng 
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 là góc giữa hai đường thẳng m và n.
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3. Diện tích hình chiếu của một đa giác.
 Cho đa giác H nằm trong mặt phẳng (() có diện tích S và H’ là hình chiếu vuông góc  của H trên mặt phẳng ((). Khi đó diện tích S’ của H’ được tính theo công  thức sau  S’ = S. cos ( (( là góc giữa (() và (() ).

II. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
1. Định nghĩa: Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa hai mặt phẳng đó là góc vuông. Kí hiệu: (() ( (().
2. Các định lí

2.1.Định lí 1: Điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc với nhau là mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia.
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2.1.1. Hệ quả 1: Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì bất cứ đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến thì vuông góc với mặt phẳng kia.

2.1.2. Hệ quả 2: Cho hai mặt phẳng (() và (() vuông góc với nhau. Nếu từ một điểm thuộc mặt phẳng (() ta dựng một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (() thì đường thẳng này nằm trong mặt phẳng (().

2.2. Định lí 2: Nếu hai mặt phẳng cắt nhau và cùng vuông góc với một mặt phẳng thì giao tuyến của chúng vuông góc  với mặt phẳng đó.

III. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG

1. Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có  các cạnh bên vuông góc với các mặt đáy. Độ dài cạnh bên được gọi là chiều cao của hình lăng trụ đứng.

+ Hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều gọi là hình lăng trụ đều.

+ Hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành gọi là hình hộp.

+ Hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật gọi là hình hộp chữ nhật.

+ Hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông gọi là hình lập phương.
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2. Nhận xét: Các mặt bên của hình lăng trụ đứng luôn vuông góc với mặt phẳng đáy và là những hình chữ nhật.

IV. HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

1. Hình chóp đều
Hình chóp có đáy là một đa giác đều và chân đường cao trùng với tâm của đa giác đáy được gọi là hình chóp đều.

+ Hình chóp đều có các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau, các mât bên tạo với mặt đáy các góc bằng nhau.

+ Các mặt bên đều tạo với mặt dđ¸y các góc bằng nhau.
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2. Hình chóp cụt đều
Phần của hình chóp đều nằm giữa đáy và một thiết diện song song với đáy cắt các cạnh bên của hình chóp đều được gọi là hình chóp cụt đều.
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B. Thực hành:

Bài tập 1: Cho S.ABC có các tam giác SAB, SAC vuông tại A; tam giác ABC vuông tại B. Chứng minh:

a) 
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b) 
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c) 
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Giải:
a) Ta có: 
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b) Ta có: 
[image: image52.wmf]()

()().

()

BCSAB

SBCSAB

BCSBC

^

ì

Þ^

í

Ì

î


c) Ta có : 
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Bài tập 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh a, cạnh bên 
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 vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại A. Gọi H là trung điểm BC.

a) Chứng minh:
[image: image55.wmf]()()
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b) Chứng minh: 
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c) Tính góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (ABC).
GIẢI: [image: image57.emf]H
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a)  Ta có : 
b)  Ta có : 
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c) Áp dụng cách xác định góc giữa hai mặt phẳng, ta có: Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (ABC) là: 
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Mặc khác 
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Vậy góc giữa SH và mặt phẳng (ABC) bằng 45o.
[image: image64.wmf]
§5. KHOẢNG CÁCH

A. Lý thuyết 

I. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐƯỜNG THẲNG, ĐẾN MỘT MẶT PHẲNG
1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng: Cho điểm O và đường thảng a, dựng OH vuông góc với a tại H. Trên đường thẳng a lấy điểm P bất kì so sánh độ dài OH với OP và kết luận Khoảng cách giữa hai điểm O và H được gọi là khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng a

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



2. Khoảng cách từ một điểm đền một măt phẳng:
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



Khoảng cách giữa hai điểm O và H được gọi là khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (
[image: image67.wmf]a

)

II. KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG, KHOẢNG CÁCH GIỮA  HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
1. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song

 Định nghĩa  (SGK trang 116 ) 
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



2. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song 

Đinh nghĩa ( SGK ) 

Kí hiệu khoảng cách giữa hai mặt phẳng
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 song song với nhau là


[image: image71.wmf](
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 SHAPE \* MERGEFORMAT 



III. ĐƯỜNG VUÔNG GÓC CHUNG VÀ KHOẢNG CÁCH GIỮA  HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.
1. Định nghĩa: Xét bài toán cho tứ diện đều ABCD, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh BC và AD. Chứng minh rằng MN ┴ BC và  MN ┴ AD

[image: image89.wmf]a


2. Cách tìm đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau  (SGK) 

   SHAPE \* MERGEFORMAT 



3. Nhận xét  (SGK )

[image: image74]
B. Thực hành:
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Bài tập 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a; 
[image: image75.wmf])
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ABCD

mp

SA

^

và 
[image: image76.wmf]2

a

SA

=

. 
a) Tính khoảng cách từ C đến mp(SAB).
b) Tính khoảng cách từ A đến mp(SBD).
c) Tính khoảng cách từ CD đến mp(SAB).
d) Tính khoảng cách từ BC đến mp(SAD).
e) Tính khoảng cách giữa BC đến SA.

f) Tính khoảng cách giữa BD đến SC.

Giải
a)  Ta có 
[image: image77.wmf]()

CBSAB

^

 tại B. Khoảng cách từ C đến (SAB) là: CB = a.
b)  Ta có 
[image: image78.wmf]()

()()

()

BDSAO

SBDSAO

BDSBD

^

ì

Þ^

í

Ì

î

 theo giao tuyến SO. Từ A kẻ AI vuông góc với SO tại I. Khi đó: Khoảng cách từ A đến (SBD) là AI. Khi đó: 
 
[image: image79.wmf]222222
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.
c) Ta có: 
[image: image80.wmf]//()

CDSAB

. Do đó, khoảng cách từ CD đến (SAB) là khoảng cách từ C đến (SAB) và bằng CB = a.
d) Ta có: 
[image: image81.wmf]//()

BCSAD

. Do đó, khoảng cách từ BC đến (SAD) là khoảng cách từ B đến (SAD) và bằng AB = a.
e) Ta có: AB là đoạn vuông góc chung giữa BC và SA. Do đó, khoảng cách giữa BC và SA là AB = a.
f) Ta có: (SAC) chứa SC và vuông góc với BD tại O. Từ O kẻ OH
[image: image82.wmf]^

SC tại H. Khi đó, OH là đoạn vuông góc chung của SC và BD. Gọi AJ là đường cao của tam giác SAC, khi đó: 
[image: image83.wmf]1
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.  Vì 
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 Vậy 
[image: image85.wmf]1
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.
[image: image92.wmf]a

Bài tập 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh SA ( (ABCD) và SA = a. Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chung giữa các cặp đường thẳng sau:

a) SB và CD.

b) SC và BD.

c) SB và AD.

Giải: (HS tự giải)
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